
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

KHU VỰC 3 - HẢI PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Bản án số: 86/2025/HS-ST 

Ngày 27-9-2025 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n T   B n 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông N u  n Min  To n 

Ôn  Đin  Quốc Ho n . 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ T   T n  – T      T   án nhân dân   u vực 3-

Hải    n  
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3-H i  hòng tham gia phiên 

tòa: Bà N u  n Hồn  L  - Kiểm sát viên   

Ngày 27 tháng 9 n m    5 t i tr  s  T   án n  n d n   u vực 3 – Hải 

Phòng xét xử sơ t ẩm côn     i v  án   n  sự sơ t ẩm t   l  số: 55/2025/TLST-

HS ngày 10 tháng 9 n m 2025 theo Quyết đ n  đ   v  án r  xét xử số: 

70/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 n m   25 đối với b  cáo: 

Lâm Trường G, sinh ngày 20/7/1985. Nơi đ n     t  ờn  trú: Số 8 /317A 

Đ, p  ờn  V, Quận N ô Qu ền, t  n  p ố Hải    n  (n   l  số 8 /317A Đ, 

p  ờn  Ng, t  n  p ố Hải    n ); nơi  : Số 85/3 /313 Đ, p  ờn  C, Quận N ô 

Qu ền, t  n  p ố Hải    n  (n   l  số 85/3 /313 Đ, p  ờng Ng, t  n  p ố Hải 

Phòng); n  ề n  iệp: L o độn  tự do; tr n  độ v n  oá: Lớp 12/12; d n tộc: Kinh; 

 iới tín : Nam; tôn giáo: Khôn ; quốc t c : Việt N m; con ông Lâm Bá Th và bà 

   m T   T; c    có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; b  b  t m  iữ từ n    

 5/5/   5, đến n    14/5/   5 c u ển t m  i m t i Tr i t m  i m số 1-Công an 

t  n  p ố Hải    n ; có mặt  

- Bị hại: Ch  Đ o    ơn  T , sin  n m 1989; c  trú t i: Số 18/103 phố H, 

p  ờng A, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các t i liệu có tron   ồ sơ v  án v  di n biến t i p iên t  , nội dun  v  

án đ ợc tóm tắt n   s u: 
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1. Vụ án Cố ý gây thương tích x y ra ngày 03/5/2025 tại phường Lạch 

Tray, Quận Ngô Quyền, thành phố H i  hòng (nay là phường Gia Viên, thành 

phố H i  hòng) 

L m Tr ờng G là nhân viên Công ty P, đ a chỉ: Khu công nghiệp D, Hải An, 

Hải Phòng. Sáng ngày 29/4/2025, Giang xin nghỉ giữa giờ n  n  c   Đ o    ơn  

Th (là tổ tr  n  BU5)   ôn  đồng ý nên giữa G và ch  Th xảy ra cãi nhau. Do bực 

tức, khoảng 20 giờ ngày 03/5/2025 G lấ   1 con d o m u đen có cán bằng nhựa 

d i 1 cm, l ỡi dao bằng kim lo i sán  m u d i 16cm, đầu dao vuông trong bếp nhà 

G để   võng xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 15B3-783.34 rồi 

đi đến khu vực cửa nhà số 35 đ ờng Nguy n Bỉn  K iêm, p  ờng L ch Tray, 

Quận Ngô Quyền (n   l  p  ờng Gia Viên), thành phố Hải    n  đợi ch  Th đi 

làm về để chém ch  Th. Khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, khi ch  Th vừ  b ớc 

xuống xe ô tô, G điều khiển xe lên tr ớc ch  Th, dừn  xe, b ớc xuống, cầm dao 

bằng tay phải l o đến chém một nhát vào vai ch  Th. Ch  Th ngồi xuốn   iơ t   lên 

đỡ thì G tiếp t c chém nhiều nhát từ trên xuốn  v o l n , t   v  c  n c   Th, làm 

ch  Th b  t  ơn  tíc   S u đó, G bỏ đi c n c   Th đ ợc mọi n  ời đ   đi cấp cứu 

t i Bệnh viện Đ i học Y Hải Phòng. 

Ngày 04/5/2025, ch  Đ o    ơn  T  có đơn tr n  báo đến Côn   n p  ờng 

L ch Tray. 

Tiến hành thu thập chứng cứ, Cơ qu n điều tra thu giữ đ ợc 01 video clip 

ghi l i sự việc, đồng thời ghi nhận các dấu vết t i hiện tr ờn  nơi xảy ra v  án. 

Kết luận  iám đ nh số 305/2025/KLTTCT-TTPYHP ngày 20/6/2025 của 

Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận: Tỷ lệ phần tr m tổn t  ơn  cơ t ể do sẹo 

vết t  ơn  rác  x ớc d  vùn  l n  trái     nên l   %; tỷ lệ phần tr m tổn t  ơn  

cơ t ể do sẹo vết t  ơn  rác  d  mặt sau vai trái gây nên là 3%, tỷ lệ phần tr m tổn 

t  ơn  cơ t ể do sẹo vết t  ơn  rác  d  mặt sau 1/3 trên cánh tay trái gây nên là 

1%; tỷ lệ phần tr m tổn t  ơn  cơ t ể do sẹo vết t  ơn  rác  d  mặt sau 1/3 trên 

cẳng tay phải sát d ới khuỷu tay phải gây nên là 1%; tỷ lệ phần tr m tổn t  ơn  cơ 

thể do sẹo vết t  ơn  rác  d  liền vết phẫu thuật mặt sau 1/3 giữa cẳng tay phải, 

đứt hoàn toàn gân duỗi các ngón, gân duỗi n ón út, đứt bản phần gân duỗi cổ tay 

tr , không gây cứng khớp gây nên là 3%; tỷ lệ phần tr m tổn t  ơn  cơ t ể do sẹo 

vết t  ơn  mặt tr ớc 1/3 trên cẳn  c  n trái     nên l  1%  Các t  ơn  tíc  trên 

có đặc điểm do vật sắc hoặc t ơn  đối sắc tác động trực tiếp gây nên. Nếu không 

đ ợc cấp cứu k p thời t   Đ o    ơn  T  cũn    ôn  tử von   C n cứ T ôn  t  

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ tr  ng Bộ Y tế qu  đ nh tỷ lệ phần tr m 

tổn t  ơn  cơ t ể sử d n  tron   iám đ n  p áp  ,  iám đ nh pháp y tâm thần, xác 

đ nh tỷ lệ phần tr m tổn t  ơn  cơ t ể củ  Đ o    ơn  T  t i thời điểm  iám đ nh 

là 11%, áp d n  p  ơn  p áp cộng t i T ôn  t . 
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2. Vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy x y ra 05/5/2025 tại phường Cầu 

Tre, Quận Ngô Quyền, thành phố H i  hòng (nay là phường Ngô Quyền, thành 

phố H i  hòng): 

K oản  16  iờ 3  p út n     5/5/   5 t i tr ớc cửa nhà số 17  Lê T án  

Tôn , Cầu Tre, N ô Qu ền, Hải    n , tổ côn  tác củ  Đội      n   C   Côn  

 n t  n  p ố Hải    n  bắt quả t n  L m Tr ờn  G có   n  vi t n  trữ trái p ép 

c ất m  tú   T u  iữ tron  cốp xe mô tô n ãn  iệu Hond  Airbl de biển  iểm soát 

15B3-783 34 do Gi n  điều   iển có  1 ví d  m u đen, tron  n  n ví d  có  1  ói 

 iấ  m u trắn   íc  t  ớc   oản  1,5x cm bên tron  c ứ  c ất bột m u trắn ;  1 

c n c ớc công dân mang tên Lâm Tr ờn  G số   8 85    69  

K ám xét   ẩn cấp c ỗ   củ  L m Tr ờn  G   ôn  t u  iữ đồ vật, t i liệu 

gì liên quan. 

Xét n  iệm n ớc tiểu củ  L m Tr ờn  G c o  ết quả d ơn  tín  với c ất m  

túy Heroine. 

Kết luận  iám đ nh số 287/KL-KTHS ngày 09/5/2025 của Phòng kỹ thuật 

Hình sự Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Chất bột màu trắng gửi  iám đ nh 

là ma túy, có khối l ợng 0,12 gam, lo i Heroine. 

T i Cơ qu n điều tr , L m Tr ờng G khai nhận: Do nghiện ma túy nên chiều 

ngày 01/4/2025, G một m n  đi đến khu vực đ ờng tàu Lê Lai, Ngô Quyền, Hải 

Phòng gặp và mua của một n  ời đ n ôn    ôn  quen biết 01 gói giấ   íc  t  ớc 

1,5x2cm bên trong chứa ma túy Heronine với  iá 1       đồn   Mu  đ ợc ma túy, 

G mang về nhà cất giấu để sử d ng dần cho bản thân. Ngày 02/5/2025 G tự lấy 

một ít ra sử d ng t i phòng ngủ của mình, còn l i G cất giấu tron  ví d   Đến 

khoảng 16 giờ 30 phút ngày 05/5/2025 G cho ví da có chứa ma túy Heroine vào 

cốp xe mô tô BKS: 15B3-783.34 rồi điều khiển xe đi đến khu vực tr ớc cửa nhà số 

170 Lê Thánh Tông, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng thì b  bắt quả tang. 

Ngày 05/5/2025, bà Ph m Th  T (sin  n m 1953, l  mẹ đẻ củ  L m Tr ờng 

G) giao nộp  1 đôi  i   m u đen có c ữ KARL, 01 quần bò dài, màu xanh ghi, 01 

áo sơ mi  ẻ, ngắn t  , m u đỏ xanh trắn  đều đã qu  sử d ng, 01 con dao dài 28cm 

có cán d o m u đen d i 1 cm, l ỡi dao bằng kim lo i sán  m u d i 16cm, đầu dao 

vuôn , độ rộng lớn nhất củ  l ỡi dao là 4cm, trên dao có khuyết lỗ tr n đ ờng kính 

01cm. 

T i Cơ qu n điều tr , L m Tr ờn  G    i v  t ừ  n ận   n  vi     t  ơn  

tíc  đối với c   Đ o    ơn  T  v  t n  trữ trái p ép c ất m  tú    

Việc t u  iữ, t m  iữ t i liệu, đồ vật, xử l  vật c ứn :  

 1 xe mô tô n ãn  iệu Hond  Airbl de biển  iểm soát 15B3-783 34  ết quả 

 iám đ n  số   un , số má    ôn  b  tẩ  xó   oặc sử  c ữ  các    tự, c ủ xe l   n  
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L m Tr ờn  S (sin  n m 1981, l   n  tr i củ  L m Tr ờn  G). K i m ợn xe củ   nh 

Sơn đi, G không cho anh S biết G cất  iấu m  tú  tron  ví để   cốp xe  N    

 9/8/   5, Cơ qu n điều tr  đã trả l i c iếc xe trên c o  nh S. 

C u ển    n  T i   n  án d n sự   u vực 3 - Hải    n  quản l  01 phong bì 

niêm p on  số  87MT/ C 9 bên tron  c ứ   , 5   m m  tú  Heroine c n l i s u 

 iám đ n  v  vỏ b o  ói;  1 ví d  m u đen;  1 c n c ớc côn  d n số   8 85000069 

m n  tên L m Tr ờn  G;  1 bọc nilon niêm p on  số 19 4/KL-KTHS bên trong có 

 1 d o d i  8cm, p ần l ỡi bằn   im lo i sán  m u d i 16cm, lo i một l ỡi sắc, mũi 

bằn , bản rộn   4cm, trên l ỡi có một lỗ trọn v      iệu “THÉ  TRẮNG”, p ần cán 

bằn  n ự  m u đen, trên cán có   i c ốt bằn   im lo i v      iệu “T n Mỹ”;  1 đôi 

 i   m u đen có c ữ KARL;  1 quần b  d i, m u x n    i;  1 áo sơ mi  ẻ, n ắn t  , 

m u đỏ x n  trắn  đều đã qu  sử d n   

Về d n sự: L m Tr ờn  G đã tác độn   i  đ n  bồi t  ờn  c o c   Đ o 

   ơn  T  số tiền 15          đồn   C   T     ôn  có  êu cầu      ác v  có đơn xin 

 iảm n ẹ   n  p  t đối với L m Tr ờn  G. 

T i bản cáo tr n  số 50/CT-VKSKV3 ngày 08/9/2025 củ  Viện  iểm sát n  n 

dân   u vực 3 - Hải    n  đã tru  tố b  cáo về tội Cố       t  ơn  tíc  theo quy 

đ n  t i điểm đ   oản   Điều 134 củ  Bộ luật H n  sự và tội T n  trữ trái p ép 

c ất m  tú  t eo qu  đ n  t i điểm c   oản 1 Điều  49 củ  Bộ luật H n  sự  

Đ i diện Viện  iểm sát n  n d n   u vực 3–Hải    n  t ực   n  qu ền côn  

tố t i p iên to  tr n  b   lời luận tội,  iữ n u ên qu n điểm tru  tố đối với b  cáo 

t eo to n bộ nội dun  cáo tr n  v  đề n    Hội đồn  xét xử:  

- Tu ên bố b  cáo p  m các tội “Cố       t  ơn  tíc ” v  “T n  trữ trái p ép 

c ất m  tú ”  

- Áp d n  điểm đ   oản   Điều 134, điểm c   oản 1 Điều  49, các điểm b, s 

  oản 1 v    oản   Điều 51, Điều 38, Điều 55 củ  Bộ luật H n  sự, xử p  t b  cáo 

mức án từ 33 tháng tù đến 39 tháng tù về tội Cố       t  ơn  tíc  v  mức án từ 15 

tháng tù đến 21 tháng tù về tội T n  trữ trái p ép c ất m  túy; tổn   ợp   n  p  t 

củ     tội buộc b  cáo p ải c ấp   n    n  p  t c un  từ 48 tháng tù đến 6  tháng 

tù. T ời   n c ấp   n    n  p  t tù tín  từ n    05/5/2025.  

- Về   n  p  t bổ sun : C n cứ v o tín  c ất, mức độ p  m tội v  xét b  cáo 

không có nghề n  iệp ổn đ n ,   ôn  có t i sản riên  nên đề n    mi n áp d n  

  n  p  t bổ sun  cho b  cáo  

- Về xử l  vật c ứn : Áp d n    oản 1 Điều 47 Bộ luật H n  sự v    oản   

Điều 1 6 Bộ luật Tố t n    n  sự,  

+ T c  t u, tiêu  ủ :  1 p on  b  niêm p on  số  87MT/PC09 củ     n  Kỹ 

t uật H n  sự Côn   n t  n  p ố Hải    n  bên tron  c ứ   , 5   m m  tú  
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Heroine c n l i s u  iám đ n  v  vỏ b o  ói;  1 đôi  i   m u đen có c ữ KARL;  1 

quần b  d i, m u x n    i;  1 áo sơ mi  ẻ, n ắn t  , m u đỏ x n  trắn  đều đã qu  

sử d n ;  1 bọc nilon niêm p on  số 19 4/KL-KTHS bên trong có 01 dao dài 28cm, 

p ần l ỡi bằn   im lo i sán  m u d i 16cm, lo i một l ỡi sắc, mũi bằn , bản rộn  

 4cm, trên l ỡi có một lỗ trọn v      iệu “THÉ  TRẮNG”, p ần cán bằn  n ự  m u 

đen, trên cán có   i c ốt bằn   im lo i v      iệu “T n Mỹ”;  1 ví d  m u đen. 

+ Trả l i b  cáo  1 c n c ớc côn  d n số   8 85    69 m n  tên L m Tr ờn  

G. 

- Về án p í: B  cáo p ải c  u         (  i tr m n   n) đồn  án p í   n  sự sơ 

t ẩm t eo qu  đ n  củ  p áp luật   

T i p iên to , b  cáo đã    i n ận to n bộ   n  vi củ  m n  n   nội dun  bản 

cáo tr n  đã tru  tố  Tron  lời nói s u cùn , b  cáo đề n    Hội đồn  xét xử xem 

xét  iảm n ẹ   n  p  t c o b  cáo để b  cáo sớm đ ợc tr  về với xã  ội, l m l i 

cuộc đời, tr  t  n  côn  d n có íc  c o  i  đ n  v  xã  ội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội dun  v  án, c n cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ v  án đã đ ợc 

tr n  t n  t i p iên t  , Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u:
  

 [1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố t n  củ  Cơ quan Cản  sát điều tr  Côn   n 

t  n  p ố Hải    n , Điều tr  viên, Viện  iểm sát n  n d n quận N ô Qu ền (nay 

l  Viện  iểm sát n  n d n   u vực 3–Hải    n ), Kiểm sát viên: Tron  quá tr n  

điều tr , tru  tố củ  cơ qu n tiến   n  tố t n , củ  n  ời tiến   n  tố t n  đã t ực 

 iện đún  về t ẩm qu ền, tr n  tự, t ủ t c, qu  đ n  củ  Bộ luật Tố t n    n  sự  

Quá tr n  điều tr , tru  tố v  t i p iên t  , b  cáo v  n ữn  n  ời t  m  i  tố t n  

khác   ôn  có    iến  ay   iếu n i về   n  vi, qu ết đ n  củ  Cơ qu n tiến   n  

tố t n , n  ời tiến   n  tố t n   Do vậ , các   n  vi, qu ết đ n  tố t n  củ  Cơ 

qu n tiến   n  tố t n , n  ời tiến   n  tố t n  đã t ực  iện đều  ợp p áp   

[2] T i p iên t  , b    i vắn  mặt  Xét t ấ  sự vắn  mặt củ  b    i   ôn  

l m ản     n  đến việc xét xử v  án nên Hội đồn  xét xử vẫn tiến   n  xét xử 

t eo qu  đ n  t i   oản 1 Điều  9  củ  Bộ luật Tố t n    n  sự  

[3] Về tội d n : Lời    i củ  b  cáo t i p iên tòa p ù  ợp với lời    i củ  b  

cáo t i Cơ qu n Cản  sát điều tr , p ù  ợp với biên bản bắt n  ời p  m tội quả 

tang, lời    i củ  b    i, n  ời l m c ứn , n  ời c ứn   iến, vật c ứn  t u  iữ, các 

 ết luận  iám đ n  v  các t i liệu, c ứn  cứ   ác có tron   ồ sơ v  án. N   vậ , đã 

có đủ cơ s   ết luận:  

K oản      iờ 4  p út n     3/5/   5 t i   u vực tr ớc cử  n   số 35 

N u  n Bỉn  K iêm, L c  Tr  , N ô Qu ền, Hải    n , c ỉ v  m u t uẫn n ỏ 

n ặt xả  r  xon  từ ngày 29/4/2025 L m Tr ờn  G đã có hành vi dùng dao chém 
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n iều n át v o vùn  l n  trái, mặt sau vai trái, tay phải, chân trái     t  ơn  tíc , 

l m  iảm 11% sức   ỏe củ  c   Đ o    ơn  T . 

K oản  16  iờ 3  p út n     5/5/   5 t i tr ớc cử  số 17  Lê T án  Tôn , 

Cầu Tre, N ô Qu ền, Hải    n , Đội      n   C   Côn   n t  n  p ố Hải 

   n  bắt quả t n  L m Tr ờn  G đ n  cất  iấu trái p ép  ,1    m m  tú  

Heroine trong ví da, m c đíc  để sử d n  c o bản t  n  

B  cáo l  n  ời có đủ tuổi c  u trác  n iệm   n  sự v  có đủ n n  lực trác  

n iệm   n  sự nên   n  vi dùng dao chém n iều n át     t  ơn  tíc , l m  iảm 

11% sức   ỏe củ  c   Đ o    ơn  T  v  l  do n ỏ n ặt củ  b  cáo đã p  m v o tội 

“Cố       t  ơn  tíc ”, vi p  m điểm đ   oản   Điều 134 củ  Bộ luật H n  sự (với 

   t n  tiết đ n    un  l  “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ”). 

H n  vi cất  iấu trái p ép  ,1    m m  tú  Heroine m c đíc  để sử d n  

c o bản t  n củ  b  cáo đã p  m v o tội “T n  trữ trái p ép c ất m  tú ”. Tội 

p  m v    n  p  t đ ợc qu  đ n  t i Điều 249 củ  Bộ luật H n  sự. C n cứ v o 

  ối l ợn , lo i  m  tú  b  cáo t n  trữ v  các t n  tiết   ác củ  v  án xác đ n  b  

cáo đã vi p  m điểm c   oản 1 Điều  49 củ  Bộ luật H n  sự   

[4] Vì vậ , Viện Kiểm sát n  n d n   u vực 3 - Hải    n  tru  tố b  cáo về 

tội “Cố       t  ơn  tíc ” t eo điểm đ   oản   Điều 134 Bộ luật H n  sự (với 02 

tình tiết định khung là “Dùng hung khí nguy hiểm” và “Có tính chất côn đồ”) v  tội 

“T n  trữ trái p ép c ất m  tú ” theo điểm c   oản 1 Điều  49 Bộ luật H n  sự là 

 o n to n có c n cứ, đún  n  ời, đún  tội, đún  p áp luật  

[5] Hành vi     t  ơn  tíc  c o c   Đ o    ơn  T  củ  b  cáo l  n u   iểm 

c o xã  ội, đ ợc t ực  iện do lỗi cố   trực tiếp, đã x m p  m qu ền đ ợc bảo  ộ 

về sức   ỏe củ  con n  ời,     mất trật tự tr   n xã  ội  

Hành vi cất  iấu trái p ép c ất m  tú  củ  b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, 

đ ợc t ực  iện do lỗi cố   trực tiếp, đã x m p  m c ế độ quản l  củ  N   n ớc về 

việc cất  iữ c ất m  tú ,     mất trật tự tr   n t i đ   p  ơn . 

V  vậ , cần p ải đ ợc xét xử n  iêm n ằm m c đíc   iáo d c riên  đối với b  

cáo v  p  n  n ừ  c un   

[6] Về t n  tiết t n  nặn  trác  n iệm   n  sự: B  cáo   ôn  p ải c  u t n  tiết 

t n  nặn  trác  n iệm   n  sự theo qu  đ n  t i Điều 5  củ  Bộ luật H n  sự  

[7] Về t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: Quá tr n  điều tr  v  t i p iên 

t  , b  cáo "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, đã tác độn   i  đ n  “tự nguyện 

bồi thường thiệt hại” c o b    i, b    i xin  iảm n ẹ   n  p  t c o b  cáo; b  cáo c n 

có ôn  nội l  t  ơn  bin , đ ợc tặn  t   n  Kỷ niệm   án  c iến, Hu   iệu 6  

n m tuổi Đản , đ   l  các t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự qu  đ n  t i các 

điểm b, s   oản 1 v    oản   Điều 51 củ  Bộ luật H n  sự  
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[8] Về n  n t  n: B  cáo không có tiền án, tiền sự. V  vậ , Hội đồn  xét xử sẽ 

xem xét vấn đề n     i qu ết đ n    n  p  t đối với b  cáo.  

[9] Về   n  p  t c ính: Trên cơ s  đán   iá đầ  đủ tín  c ất, mức độ n u  

 iểm c o xã  ội do   n  vi p  m tội củ  b  cáo     nên, c n cứ qu  đ n  p áp luật 

  n  sự, t n  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự, nhân thân củ  b  cáo, 

Hội đồn  xét xử t ấ  cần xử p  t b  cáo mức   n  p  t tù t íc   ợp v  cần buộc b  

cáo p ải các  l  xã  ội một t ời  i n để cải t o,  iáo d c b  cáo có   t ức tu n t eo 

p áp luật, đồn  t ời  iáo d c n  ời   ác tôn trọn  p áp luật.  

[10] Về   n  p  t bổ sun : T eo qu  đ n  t i   oản 5 Điều  49 củ  Bộ luật 

H n  sự t  : “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”. 

Tuy nhiên, c n cứ v o các t i liệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ v  án v  lời    i củ  b  

cáo t i p iên t   t ể  iện, b  cáo l  l o độn  tự do,   ôn  có t u n ập ổn đ n  v  

  ôn  có t i sản riên   V  vậ , Hội đồn  xét xử   ôn  áp d n    n  p  t bổ sun  

đối với b  cáo  

[11] Về xử l  vật c ứn  v  đồ vật t m t u  iữ:  

- Đối với  1 p on  b  niêm p on  số  87MT/ C 9 củ     n  Kỹ t uật H n  

sự Côn   n t  n  p ố Hải    n  bên tron  c ứ   , 5   m m  tú  Heroine c n l i 

s u  iám đ n  v  vỏ b o  ói l  c ất m  tú  cấm l u   n  nên t c  t u, tiêu  ủ   

- Đối với  1 đôi  i   m u đen có c ữ KARL;  1 quần b  d i, m u x n    i;  1 

áo sơ mi  ẻ, n ắn t  , m u đỏ x n  trắn  đều đã qu  sử d n , là quần áo củ  b  cáo 

mặc v o tối n     3/5/   5   i đi     t  ơn  tíc  c o c   Th, t i phiên tòa b  cáo 

không nhận l i  Xét đ   l  đồ vật   ôn  có  iá tr  nên t c  t u, tiêu  ủ   

- Đối với  1 bọc nilon niêm p on  số 19 4/KL-KTHS bên trong có 01 dao dài 

 8cm, p ần l ỡi bằn   im lo i sán  m u d i 16cm, lo i một l ỡi sắc, mũi bằn , bản 

rộn   4cm, trên l ỡi có một lỗ trọn v      iệu “THÉ  TRẮNG”, p ần cán bằn  n ự  

m u đen, trên cán có   i c ốt bằn   im lo i v      iệu “T n Mỹ” l  côn  c  b  cáo 

dùng v o việc p  m tội nên t c  t u, tiêu  ủ . 

- Đối với  1 ví d  m u đen b  cáo sử d n  để cất  iấu m  tú   Xét đ   l  vật 

c ứn    ôn  có  iá tr  nên t c  t u, tiêu  ủ .    

- Đối với  1 c n c ớc côn  d n số   8 85    69 m n  tên L m Tr ờn  G là 

 iấ  tờ cá nhân củ  b  cáo   ôn  liên qu n đến việc p  m tội nên trả l i c o b  cáo. 

[12] Về án p í: B  cáo p ải c  u án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  củ  

p áp luật   

[13] Đối với việc L m Tr ờn  G sử d n  d o     t  ơn  tíc  c o c   Đ o 

   ơn  T , Cơ qu n điều tr  đã tr n  cầu  iám đ n   T i Kết luận  iám đ nh số 
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1924/KL-KTHS ngày 25/7/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố 

Hải Phòng kết luận: Mẫu vật gửi  iám đ nh không thuộc danh m c dao có tính sát 

t  ơn  c o củ  T ôn  t  số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an. 

Do vậ ,   ôn  có c n cứ xử l  G về tội Sử d n  trái p ép vũ   í qu n d ng theo 

Điều 3 4 củ  Bộ luật H n  sự  

[14] Đối với đối t ợn  bán ma túy cho L m Tr ờn  G, Cơ qu n điều tr  c    

xác đ n  đ ợc c n c ớc, l  l c  nên c    có c n cứ xử l   

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Về tội d n  v    n  p  t c ín : C n cứ v o điểm đ   oản   Điều 134, 

điểm c   oản 1 Điều 249, các điểm b, s   oản 1 v    oản   Điều 51, Điều 38, 

Điều 55 củ  Bộ luật H n  sự, 

- Tu ên bố b  cáo L m Tr ờn  G p  m các tội “Cố       t  ơn  tíc ” v  

“T n  trữ trái p ép c ất m  tú ”. 

- Xử p  t b  cáo 33 (b  m ơi b ) tháng tù về tội “Cố       t  ơn  tíc ” v  15 

(m ời l m) t án  tù về tội “T n  trữ trái p ép c ất m  tú ”  Tổn   ợp   n  p  t 

củ     tội buộc b  cáo p ải c ấp   n    n  p  t c un  l  48 (bốn m ơi tám) tháng 

tù. T ời   n c ấp   n    n  p  t tù tín  từ ngày 05/5/2025.  

   Về   n  p  t bổ sun : K ôn  áp d n    n  p  t bổ sun  đối với b  cáo  

3. Về xử l  vật c ứn : C n cứ v o   oản 1 Điều 47 củ  Bộ luật H n  sự v  

  oản   Điều 1 6 củ  Bộ luật Tố t n    n  sự,   

- T c  t u, tiêu  ủ :  1 p on  b  niêm p on  số  87MT/ C 9 củ     n  Kỹ 

t uật H n  sự Côn   n t  n  p ố Hải    n  bên tron  c ứ   , 5   m m  tú  

Heroine c n l i s u  iám đ n  v  vỏ b o  ói;  1 đôi  i   m u đen có c ữ KARL;  1 

quần b  d i, m u x n    i;  1 áo sơ mi  ẻ, n ắn t  , m u đỏ x n  trắn  đều đã qu  

sử d n ;  1 bọc nilon niêm p on  số 19 4/KL-KTHS bên trong có 01 dao dài 28cm, 

p ần l ỡi bằn   im lo i sán  m u d i 16cm, lo i một l ỡi sắc, mũi bằn , bản rộn  

 4cm, trên l ỡi có một lỗ trọn v      iệu “THÉ  TRẮNG”, p ần cán bằn  n ự  m u 

đen, trên cán có   i c ốt bằn   im lo i v      iệu “T n Mỹ”;  1 ví d  m u đen. 

- Trả l i b  cáo  1 c n c ớc côn  d n số   8 85    69 m n  tên L m Tr ờn  

G. 

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09 tháng 

9 năm 2025 tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3-Hải Phòng). 

4. Về án p í: C n cứ Điều 136 củ  Bộ luật Tố t n    n  sự; điểm     oản 1 

Điều  3 N    qu ết số 3 6/  16/UBTVQH14 n    3  t án  1  n m   16 củ  Uỷ 
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b n t  ờn  v  Quốc Hội qu  đ n  về mức t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản l  v  sử 

d n  án p í v  lệ p í To  án, 

B  cáo L m Tr ờn  G p ải nộp         đồn  (  i tr m n   n đồn ) án p í 

  n  sự sơ t ẩm  

5  Về qu ền   án  cáo: C n cứ các điều 331, 333 Bộ luật Tố t n    n  sự,  

B  cáo có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời   n 15 n   ,  ể từ n    tu ên 

án.  

B    i vắn  mặt t i p iên t   có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời   n 15 

n   ,  ể từ n    n ận đ ợc bản án  oặc n    bản án đ ợc niêm  ết t eo qu  đ n  

củ  p áp luật  

6. Tr ờn   ợp bản án, qu ết đ n  đ ợc t i   n  t eo qu  đ n  t i Điều   

Luật T i   n  án d n sự t   n  ời đ ợc t i   n  án d n sự, n  ời p ải t i   n  án 

d n sự có qu ền t ỏ  t uận t i   n  án, qu ền  êu cầu t i   n  án, tự n u ện t i 

  n  án  oặc b  c ỡn  c ế t i   n  án t eo qu  đ n  t i các điều 6, 7, 7a v  9 Luật 

T i   n  án d n sự; t ời  iệu t i   n  án đ ợc t ực  iện t eo qu  đ n  t i Điều 3  

Luật T i   n  án d n sự  

 
Nơi nhận:   
- B  cáo; b    i; 

- VKSND   u vực 3 – Hải  hòng; 

- VKSND t  n  p ố Hải    n ; 

- Côn   n T   Hải    n ; 

- Cơ qu n THAHS Côn   n T   Hải    n  

- Tr i t m  i m số 1-Côn   n T   Hải    n ; 

- TAND t  n  p ố Hải    n ; 

- Ủ  b n n  n d n p  ờn  N ô Qu ền;                                                             

- Phòng PV06 - Côn   n T   Hải    n ;  

-    n  T i   n  án d n sự   u vực 3 – Hải    n ;                                  

- L u: VT,  ồ sơ v  án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

B  c n L m Tr ờn  Gi n  đã p  m tội Cố       t  ơn  tíc  t eo qu  đ n  t i điểm đ   oản   Điều 

134 Bộ luật H n  sự (với    t n  tiết đ n    un  l  “Dùn   un    í n u   iểm” v  “Có tín  c ất côn đồ”) 

v  tội T n  trữ trái p ép c ất m  tú  t eo qu  đ n  t i điểm c   oản 1 Điều  49 Bộ luật H n  sự  

Điều 134 Bộ luật H n  sự qu  đ n : 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 11% đến 30%..., thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Dùng… hung khí nguy hiểm…; 

i) Có tính chất côn đồ; 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm: 

…đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 

Điều này”. 

Điều  49 Bộ luật H n  sự qu  đ n :  

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:… 

c) Heroine… có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam”. 
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